
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ Đ  ỊA LÍ

Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lớp đặt tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Lớp: LỊCH SỬ 2 Ngày chỉnh sửa: 

1 L-100 Lê Tuấn Anh 16/02/1995 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan, Hoài Nhơn

2 L-101 Nguyễn Ngọc Anh 04/11/1993 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Thành, Phù Cát

3 L-102 Nguyễn Ngọc Ánh 25/03/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Sơn, Hoài Nhơn

4 L-103 Huỳnh Quang Ân 20/05/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ

5 L-104 Phan Bạn 12/08/1972 Bình Định Nam Kinh Trường TH&THCS Hoài Phú, Hoài Nhơn

6 L-105 Thái Văn Bằng 10/06/1967 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Lợi, Phù Mỹ

7 L-106 Nguyễn Thị Thanh Bình 28/01/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS An Hòa, An Lão

8 L-107 Mai Thị Cảnh 01/01/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Sơn, Phù Cát

9 L-108 Võ Văn Chuyên 02/06/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn

10 L-109 Ngô Thị Diễm 02/10/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Minh, Phù Cát

11 L-110 Đoàn Thị Mỹ Diệp 26/11/1995 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Trinh, Phù Cát

12 L-111 Nguyễn Thị Dung 25/03/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Đức, Hoài Nhơn

13 L-112 Đặng Quốc Đạt 23/09/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thành, Phù Mỹ

14 L-113 Trương Thị Phương Đông 14/04/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Đào Duy Từ, Hoài Nhơn

15 L-114 Nguyễn Văn Gần 12/08/1972 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Châu, Hoài Nhơn

16 L-115 Phan Thị Giang 20/03/1995 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hải, Hoài Nhơn
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17 L-116 Huỳnh Công Giàu 01/02/1967 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Thạnh, Hoài Ân

18 L-117 Phan Thanh Hải 20/10/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Khánh, Phù Cát

19 L-118 Phan Thị Hồng Hạnh 23/06/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ An, Phù Mỹ

20 L-119 Phan Thị Thúy Hằng 07/08/1988 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Khánh, Phù Cát

21 L-120 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Chánh, Phù Mỹ

22 L-121 Lương Thị Hiền 06/06/1967 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Thắng, Phù Cát

23 L-122 Hồ Thị Ngọc Hiếu 09/02/1972 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn

24 L-123 Trần Thị Hiếu 01/10/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Hòa, Phù Mỹ

25 L-124 Huỳnh Ngọc Hoàng 04/12/1974 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Châu, Phù Mỹ

26 L-125 Ngô Thị Mai Hồng 22/08/1993 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn

27 L-126 Nguyễn Thanh Hùng 29/11/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ

28 L-127 Lê Thị Kim Hương 18/03/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Xuân, Hoài Nhơn

29 L-128 Nguyễn Tăng Hương 20/07/1967 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn

30 L-129 Trịnh Thị Hồng Hương 18/03/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Thanh, Hoài Nhơn

31 L-130 Lê Thị Thúy Kiều 01/03/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Thanh, Hoài Nhơn

32 L-131 Nguyễn Thành Khai 07/05/1969 Bình Định Nam Kinh Trường PT DTBT Đinh Ruối, An Lão

33 L-132 Tô Thành Khẩn 02/07/1966 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Mỹ, Hoài Ân

34 L-133 Nguyễn Đức Khôi 03/01/1965 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Tín, Hoài Ân

35 L-134 Đỗ Thị Thanh Lệ 02/04/1970 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan Nam, Hoài Nhơn

36 L-135 Đặng Thị Kim Liên 15/01/1971 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Thành, Phù Mỹ

37 L-136 Phan Nguyên Yến Linh 01/09/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Đức, Hoài Nhơn

Trang 2/5



Ghi chúNgày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Đơn vị công tácTT SBD Họ và tên

38 L-137 Tăng Thị Mộng Linh 28/08/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ

39 L-138 Nguyễn Thị Luận 05/02/1996 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bồng Sơn, Hoài Nhơn

40 L-139 Nguyễn Thị Kim Luyến 05/08/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Tài, Phù Mỹ

41 L-140 Nguyễn Thị Lưu 05/02/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Đức, Phù Mỹ

42 L-141 Nguyễn Thị Ly 03/04/1972 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Sơn, Hoài Nhơn

43 L-142 Nguyễn Thị Lý 02/12/1992 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bồng Sơn, Hoài Nhơn

44 L-143 Nguyễn Xuân Mai 02/12/1968 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ

45 L-144 Phạm Thị Thu Mai 02/01/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Minh, Phù Cát

46 L-145 Phan Thành Minh 15/10/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Hiệp, Phù Mỹ

47 L-146 Văn Ngọc Minh 18/06/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Hương, Hoài Nhơn

48 L-147 Điền Thị Mười 16/02/1970 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hương, Hoài Nhơn

49 L-148 Trần Thị Mỹ 15/04/1975 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Trinh, Phù Mỹ

50 L-149 Võ Thị Mỹ 22/12/1993 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

51 L-150 Mạc Vi Ngân 24/02/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ngô Mây, Phù Cát

52 L-151 Mai Thị Ngọc Nghĩa 27/05/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Mỹ, Hoài Nhơn

53 L-152 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 28/04/1995 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn

54 L-153 Phạm Thị Bích Nguyệt 28/08/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn

55 L-154 Vũ Thị Minh Nguyệt 07/04/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Châu, Hoài Nhơn

56 L-155 Trần Minh Oanh 21/08/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Mỹ, Hoài Nhơn

57 L-156 Bùi Thế Pháp 05/03/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Hương, Hoài Nhơn

58 L-157 Lê Đức Phấn 03/04/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Tường, Phù Cát
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59 L-158 Nguyễn Thị Thu Phấn 07/11/1994 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Thành, Phù Cát

60 L-159 Phan Thị Mỹ Phượng 23/06/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Lộc, Phù Mỹ

61 L-160 Nguyễn Thị Sang 23/03/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Hiệp, Phù Cát

62 L-161 Nguyễn Thị Tám 05/08/1970 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Đào Duy Từ, Hoài Nhơn

63 L-163 Huỳnh Trọng Tín 12/10/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan Nam, Hoài Nhơn

64 L-164 Trần Thành Tín 18/11/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

65 L-165 Trịnh Thị Tín 10/05/1971 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn

66 L-166 Ngô Văn Tịnh 20/07/1969 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Tín, Hoài Ân

67 L-167 Nguyễn Văn Tuấn 10/05/1965 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Tài, Phù Cát

68 L-168 Nguyễn Kỷ Tùng 19/06/1984 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Đức, Phù Mỹ

69 L-169 Trần Văn Tươi 30/12/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Châu, Phù Mỹ

70 L-170 Đỗ Thị Thanh 19/01/1972 Thanh Hóa Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Quang, Phù Mỹ

71 L-171 Lê Ngọc Thanh 01/09/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Mỹ, Hoài Nhơn

72 L-172 Lê Thị Thu Thảo 23/09/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ

73 L-173 Mai Thị Minh Thảo 30/07/1991 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Nhơn, Phù Cát

74 L-174 Nguyễn Thị Thảo 04/03/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Phong, Phù Mỹ

75 L-175 Lê Minh Thi 21/03/1989 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thắng, Phù Mỹ

76 L-176 Phạm Ngọc Thiên 19/03/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Chánh, Phù Cát

77 L-177 Lê Thị Kim Thoa 01/01/1971 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn

78 L-178 Quách Thị Thanh Thủy 09/06/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tiến, Phù Cát

79 L-179 Võ Thị Thanh Thủy 13/05/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ
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80 L-180 Lê Thị Thanh Thúy 26/04/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Hải, Phù Cát

81 L-181 Đoàn Vy Trang 16/02/1978 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan, Hoài Nhơn

82 L-182 Phan Dương Thùy Trang 20/12/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Trinh, Phù Cát

83 L-183 Lưu Thị Hồng Vân 20/08/1981 Nghệ An Nữ Kinh Trường THCS Ngô Mây, Phù Cát

84 L-184 Nguyễn Thị Ái Vi 25/10/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Châu, Phù Mỹ

85 L-185 Phan Thị Tường Vi 13/03/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường TH&THCS Hoài Phú, Hoài Nhơn

86 L-186 Huỳnh Thị Xuyên 18/03/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn

87 L-187 Trần Thị Phi Yến 17/10/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh Trường THCS An Hòa, An Lão

Ấn định danh sách này có 87 học viên.
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